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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NINH BÌNH 

TỈNH NINH BÌNH 

  

Bản án số: 71/2017/HSST 

    Ngày:  27/6/2017    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tú 

                                            Bà Nguyễn Thị Thinh 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Thị Hồng Giang, Thư ký Toà 

án nhân dân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình  

tham gia phiên toà: Ông Trần Đăng Chuẩn, Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 77/2017/HSST 

ngày 19 tháng  5 năm 2017 đối với bị cáo:  

Viên Thanh Q. Sinh năm 1991, tại Ninh Bình; Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú: Tổ 19, phường T, thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình. Trú tại: Phố P, phường T, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Trình độ văn hoá: 

10/12; Nghề nghiệp: lao động tự do; Bố đẻ: Viên Văn V; Mẹ đẻ: Hàn Thị Thanh T; 

Vợ, con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: Chưa có. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/02/2017 đến ngày 04/3/2017 chuyển tạm giam tại 

trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay. Có mặt.  

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

- Bà Hàn Thị Thanh T, sinh năm 1973, trú tại: Tổ 19, phường T, thành phố Đ, 

tỉnh Ninh Bình.  Có mặt. 

- Anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1987, trú tại xóm 10, xã A, huyện S, tỉnh Ninh 

Bình. Vắng mặt. 

NHẬN THẤY: 
 

Bị cáo Viên Thanh Q bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Viên Thanh Q sinh năm 1991, trú tại tổ 19, phường T, thành phố Đ, tỉnh Ninh 

Bình hiện đang thuê nhà trọ tại số nhà 74, phố P, phường T, thành phố Ninh Bình là 

người nghiện ma túy. Khoảng đầu tháng 1/2017, Q quen với một người không quen 
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biết ở thành phố Hồ Chí Minh qua mạng xã hội. Qua chuyện trò, Q biết người đó có 

bán ma túy, loại Cần sa nên đặt mua 03 lạng với giá 6.000.000đồng, người đó đồng ý, 

Q cho người đó số điện thoại để liên lạc. Khoảng 4 ngày sau, Q nhận điện thoại của 

một người đàn ông không quen biết nói ra ngã tư Hoa Đô thuộc phường T, thành phố 

Ninh Bình nhận ma túy. Q đi ra chỗ hẹn thì gặp một người đàn ông không quen biết 

đưa cho Q 01 hộp giấy dạng hộp đựng giầy bên trong hộp có nhiều lá, hoa thực vật 

khô màu nâu, Qđưa cho người đàn ông đó 6.000.000đồng. Mua xong Qmang số ma 

túy vùa mua về phòng trọ, kiểm tra thấy bên trong hộp có nhiều lá, hoa thực vật khô 

màu nâu, Qcất vào trong tủ vải, mục đích sử dụng và bán kiếm lời. Sau đó, Qlấy một 

số cành tuốt ra lấy lá và hoa bỏ vào một túi vải trên nắp bể nước trong nhà vệ sinh và 

01 lọ thủy tinh hình trụ màu trắng có nắp vặn màu vàng để bán. Qdùng cân tiểu ly 

chia một số lá, hoa thực vật khô màu nâu vào 08 túi ni lông màu trắng kích thước 

(4x7)cm, sau đó Qsử dụng một gói, 07 gói còn lại Q bỏ vào hộp giấy màu vàng để 

trong túi đựng chăn trên nóc tủ vải trong phòng trọ. 

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/02/2017, Qđang ở phòng trọ thì nhận được 

điện thoại của Nguyễn Văn K, sinh năm 1987, trú tại xóm 10, xã A, huyện S, tỉnh 

Ninh Bình là bạn bè quen biết từ trước hỏi mua 01 túi ma túy loại Cần sa với giá 

200.000đồng, Q đồng ý và hẹn K đến phòng trọ của Q. Sau đó, K thuê xe ôm đến 

phòng trọ của Qở số nhà 74, phố P, phường T, thành phố Ninh Bình và bảo người lái 

xe ôm đứng ngoài đợi. K đi bộ vào phòng trọ của Q thì gặp Q đang ngồi chơi cùng 

chị Phan Thị T2, sinh năm 1988 và chị Phạm Thị T3, sinh năm 1998 đều trú tại phố 

P, phường T, thành phố Ninh Bình là người hàng xóm của Q. Khi nhìn thấy K, Qđi 

ra, K đưa cho Q200.000đồng. Qnhận tiền rồi lấy trong túi đựng chăn trên nóc tủ vải 

đựng quần áo của Q01 túi ni lông màu trắng bên trong có chứa lá, hoa thực vật khô 

màu nâu đưa cho K, khi K vừa nhận túi ma túy thì bị tổ công tác của phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường T, 

thành phố Ninh Bình làm nhiệm vụ tại khu vực đó đến kiểm tra hành chính. Do sợ 

hãi, K vứt gói ma túy vừa mua xuống nền nhà ngay tại chỗ K ngồi, Qbỏ số tiền 

200.000đồng vào túi đựng chăn trên nóc tủ vải của Q. Tổ công tác đã thu giữ 01 túi ni 

lông màu trắng kích thước (4x7)cm bên trong có chứa lá khô màu nâu dưới nền nhà 

ngay chỗ K ngồi, K khai đó là ma túy vừa mua của Qvới giá 200.000đồng, thu giữ 

của K 01 điện thoại nhãn hiệu NOKIA màu đen. Thu giữ trên nền nhà gần cửa ra vào 

trong phòng trọ của Q01 túi ni lông màu trắng bên trong có chứa lá khô màu nâu, 

Qkhai đó là gói ma túy của Qđể sử dụng. Thu tại túi đựng chăn trên nóc tủ quần áo 

của Q200.000đồng, Qkhai đó là tiền vừa bán ma túy cho K mà có. Tổ công tác tiến 

hành niêm phong số ma túy thu giữ trong phong bì thư và tiến hành lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang. 

Cùng ngày 23/02/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra 

lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Viên Thanh Q tại phòng trọ số 4 thuộc số nhà 74, 
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phố P, phường T, thành phố Ninh Bình thu giữ: Trong tủ quần áo 01 hộp giấy kích 

thước (32x17x11)cm, bên trong chứa nhiều lá, hoa khô màu nâu; trong túi đựng chăn 

trên tủ quần áo 01 hộp giấy màu vàng kích thước (14x12x4,5)cm bên trong có 06 túi 

ni lông màu trắng đều có kích thước (4x7)cm  và đều chứa lá hoa khô màu nâu; Thu 

trong lọ thủy tinh hình trụ màu trắng có nắp vặn màu vàng để trong tủ quần áo nhiều 

lá, hoa khô màu nâu; Thu trên nắp bể nước trong nhà vệ sinh 01 túi vải bên trong có 

nhiều lá, hoa khô màu nâu. Thu giữ tại phòng trọ của Q01 cân tiểu ly điện tử màu 

trắng, 01 điện thoại NOKIA màu vàng, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphon màu vàng, 01 

ví màu đen bên trong có 6.200.000đồng, 01 túi vải màu vàng bên trong có 260 túi ni 

lông màu trắng đều có kích thước (4x7)cm, bên trong không có gì. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi đi trưng cầu giám 

định toàn bộ lá, hoa thực vật dạng vụn khô mầu nâu thu giữ của Nguyễn Văn K trong 

phong bì niêm phong có ký hiệu là A; Lá, hoa thực vật dạng vụn khô màu nâu thu giữ 

của Viên Thanh Qtrong phong bì niêm phong có ký hiệu là B; Lá, hoa thực vật khô 

màu nâu thu trong hộp giấy tại nhà Viên Thanh Qtrong phong bì có ký hiệu M; Lá, 

hoa thực vật dạng vun khô màu nâu thu trong túi đựng chăn trên tủ quần áo của Viên 

Thanh Qtrong phong bì niêm phong ký hiệu M1; Lá, hoa thực vật khô màu nâu thu 

trong lọ thủy tinh hình trụ màu trắng trong phong bì niêm phong ký hiệu M2; Lá, hoa 

thực vật dạng vụn khô màu nâu trong túi vải trên nắp bể nước niêm phong trong 

phong bì ký hiệu M3. 

Tại bản kết luận giám định số 953 ngày 02/3/2017 của Viện khoa học hình sự 

Bộ Công an, kết luận: “ Mẫu lá, hoa thực vật dạng vụn khô trong phong bì niêm 

phong ký hiệu A gửi giám định có trọng lượng 1,07 gam là Cần sa; trong phong bì 

niêm phong ký hiệu B có trọng lượng là 1,06 gam là Cần sa; trong hộp giấy niêm 

phong ký hiệu M có trọng lượng là 196,39 gam là Cần sa; trong phong bì niêm phong 

ký hiệu M1 có trọng lượng là 7,30gam là Cần sa; trong phong bì niêm phong ký hiệu 

M2 có trọng lượng là 2,69gam là Cần sa; trong phong bì niêm phong ký hiệu M3 có 

trọng lượng 88,36gam là Cần sa.  

Cần sa và các chế phẩm từ Cần sa nằm trong danh mục I, số thứ tự 8 Nghị định 

số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ”. 

Cơ quan giám định hoàn lại đối tượng giám định gồm 0,58gam mẫu lá, hoa 

thực vật dạng vụn khô màu nâu ký hiệu A; 0,71 gam mẫu lá, hoa thực vật dạng vụn 

khô màu nâu ký hiệu B; 155,24 gam mẫu lá, hoa thực vật dạng vụn khô mầu nâu ký 

hiệu M; 5,78 gam mẫu lá, hoa dạng vụn khô màu nâu ký hiệu M1; 2,11 gam mẫu lá 

hoa thực vật khô màu nâu ký hiệu M2; 79, 91 gam mẫu lá, hoa thực vật khô màu nâu 

ký hiệu M3 cùng vỏ bao gói mẫu. 

Như vậy trọng lượng chất ma túy mà Viên Thanh Qbán cho Nguyễn Văn K là 

1,07gam Cần sa và cất giữ nhằm mục đích để bán là 295,80gam Cần sa 
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Quá trình điều tra Viên Thanh Qđã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở 

trên.  

Tại bản Cáo trạng số 77/CT-VKS ngày 18/5/2017 VKSND thành phố Ninh 

Bình đã truy tố bị cáo Viên Thanh Qvề tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo 

khoản 1 và khoản 5 Điều 194 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên toà Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố theo bản Cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Viên Thanh Qphạm tội "Mua bán 

trái phép chất ma tuý".  

*Áp dụng khoản 1, khoản 5  Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình 

sự xử phạt bị cáo Qtừ  30 đến 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 

23/02/2017. 

* Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo do không có khả 

năng thi hành.  

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự  

- Tịch thu tiêu hủy số ma túy được hoàn lại sau khi giám định cùng vỏ bao gói 

mẫu thu được của Viên Thanh Qvà Nguyễn Văn K, 01 cân tiểu ly; 01 hộp giấy, 01 lọ 

thủy tinh hình trụ màu vàng và 01 túi vải bên trong có 260 túi ni lông thu được của Q. 

- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Nokia màu đen thu giữ của 

Nguyễn Văn K, 01 điện thoại Iphone của Viên Thanh Q;  

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 200.000đồng thu được của Viên Thanh 

Q. 

- Trả lại cho bà Hàn Thị Thanh T  6.200.000đồng, trả lại cho Viên Thanh Q 01 

ví da, 01 điện thoại Nokia màu vàng do không liên quan đến hành vi phạm tội.  

Bị cáo phải chịu án phí theo qui định của pháp luật. 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm như nội dung bản 

cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
 

XÉT THẤY: 
 

Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên 

bản khám xét, biên bản niêm phong vật chứng; kết luận giám định, lời khai của người 

làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án đã xác định hành vi của bị cáo như sau: Vào hồi 14 giờ 50 

phút ngày 23/02/2017 tại phòng trọ số 4 thuộc số nhà 74, phố P, phường T, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Viên Thanh Qđã có hành vi bán trái phép 1,07gam chất 

ma túy loại cần sa cho Nguyễn Văn K lấy 200.000đồng và cất giữ trái phép 295,8gam 

chất ma túy loại cần sa nhằm mục đích bán để kiếm lời.  
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chế độ độc quyền 

quản lý của Nhà nước về chất ma tuý. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. 

Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự, đã có đủ cơ sở kết luận hành vi của Viên 

Thanh Qđã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. Bản Cáo trạng đã truy tố bị cáo 

là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Khi quyết định hình phạt, xét thấy bị cáo là người có lịch sử bản thân không 

tốt, trong các năm 2011, 2012 bị cáo đã bị Công an phường T, thành phố Đ xử phạt 

hành chính phạt tiền về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự 

nhân phẩm của người khác”, UBND tỉnh Ninh Bình đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

về hành vi “Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích”, năm 2013 bị Tòa án 

nhân dân thị xã Đ xử phạt tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, tiếp đó năm 2015 bị Công 

an phường T xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi “Sử 

dụng trái phép chất ma túy” nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học. Do vậy cần xử 

phạt bị cáo hình phạt tù cách ly với xã hội để bị cáo có điều kiện cải tạo thành công 

dân có ích cho xã hội và có tác dụng phòng ngừa chung.Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo 

thành khẩn khai báo nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. 

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định của pháp luật, bị cáo phải chịu hình phạt bổ 

sung là phạt tiền nhưng xét thấy điều kiện kinh tế của bị cáo không có khả năng thi hành 

(Biên bản xác minh của Công an phường T, thành phố Đ) vì vậy không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Đối với Nguyễn Văn K là người mua ma túy của bị cáo mục đích để sử dụng, 

quá trình điều tra xác định hành vi của K chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 

nên phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xử phạt hành chính là phù hợp. 

Về nguồn gốc ma túy, Qkhai mua của một người đàn ông không quen biết 

không rõ tên tuổi địa chỉ vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh 

Bình không đủ cơ sở để xác minh làm rõ. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: Tịch thu tiêu hủy số ma túy được hoàn trả sau khi giám định cùng vỏ bao gói 

mẫu đã thu giữ của Qvà K; 01 hộp giấy, 01 cân tiểu ly; 01 lọ thủy tinh và 01 túi vải 

bên trong có 260 túi ni lông của Q do là công cụ phạm tội không còn giá trị sử dụng. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 200.000đồng thu được của Viên Thanh Q do 

phạm tội mà có. Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Nokia màu đen 

thu giữ của Nguyễn Văn K, 01 điện thoại Iphone của Viên Thanh Qdo là công cụ 

phương tiện phạm tội vẫn còn giá trị sử dụng. Trả lại cho bà Hàn Thị Thanh T 

6.200.000đồng; trả lại cho Viên Thanh Q 01 ví da, 01 điện thoại Nokia màu vàng do 

không liên quan đến hành vi phạm tội.  

Bị cáo phải chịu án phí theo qui định của pháp luật. Bị cáo và những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời gian luật định. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố: Bị cáo Viên Thanh Q phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý”.  

- Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt 

bị cáo Viên Thanh Q 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 

23/02/2017. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Q. 

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy số ma túy được hoàn trả sau khi giám định cùng vỏ bao gói 

mẫu đã thu giữ của Viên Thanh Q và Nguyễn Văn K; 01 hộp giấy, 01 cân tiểu ly, 01 

lọ thủy tinh và 01 túi vải bên trong có 260 túi ni lông thu giữ của Qdo là công cụ 

phạm tội không còn giá trị sử dụng.  

-Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) thu 

được của Viên Thanh Q do phạm tội mà có (Hiện số tiền đang nằm trong phong bì 

niêm phong tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình). 

-Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Nokia màu đen thu giữ của 

Nguyễn Văn K, 01 điện thoại Iphone của Viên Thanh Qdo là công cụ phương tiện 

phạm tội vẫn còn giá trị sử dụng;  

-Trả lại cho bà Hàn Thị Thanh T 6.200.000đồng (Sáu triệu hai trăm nghìn 

đồng); trả lại cho Viên Thanh Q 01 ví da, 01 điện thoại Nokia màu vàng do không 

liên quan đến hành vi phạm tội.  

 Các vật chứng có đặc điểm theo như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 25 

tháng 5 năm 2017 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình và 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình.  

Số tiền 6.200.000đồng đang ở tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố Ninh Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình theo ủy nhiệm chi lập ngày 

23/5/2017.  

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo 

Viên Thanh Q phải nộp 200.000
đ
 (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm;  

Bị cáo, bà T có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án là anh K vắng mặt 

được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 
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thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

 

       Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Ninh Bình (01 bản); 

- VKSND thành phố Ninh Bình (02 bản); 

- Công an thành phố Ninh Bình (01 bản); 

- Chi cục THA. DS thành phố Ninh Bình 

(01 bản); 

- Thi hành án HS (01 bản); 

- Bị cáo (01 bản); 

- Người liên quan (01 bản); 

- Lưu hồ sơ (02 bản); 

- Lưu VP (01 bản); 

- (Thông báo cho chính quyền địa phương 

nơi bị cáo cư trú). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

                                  (đã ký) 
 

 

 

 

                     Nguyễn Thị Bích Thủy 
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